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	Số:     /QĐ- SVK
	Vĩnh Phúc, ngày     tháng 9 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập các lớp Trung cấp khóa 3 tại Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THẨM MỸ VIỆT HÀN

- Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-UB ngày 12/11/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Trường Trung học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Quyết định số: 3143/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Trường Trung học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc thành Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Quyết định số: 307/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc thành Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn;
- Căn cứ Thông tư số: 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2022/QĐ-SVK ngày 28/01/2022 của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn;
- Căn cứ Quyết định số: 22/QĐ-SVK ngày 15/9/2024 của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển học trung cấp khóa 3 năm 2024;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và CTHS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lớp TNBTĐ-K3 nghề: Tiếng Nhật Bản gồm 38 học sinh; lớp TCNTTTĐ-K3 nghề Công nghệ thông tin gồm 39 học sinh tuyển sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Đối tượng: Tốt nghiệp THCS học tiếp trình độ Trung cấp. (Có danh sách học sinh kèm theo)
Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo nghề 2 năm từ tháng 10/2024.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên qua và học sinh có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

	
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Văn Sinh


DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TNBTĐ-K3 NGHỀ: TIẾNG NHẬT BẢN
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /9/2024)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Bùi Thị Phương Anh
	08/06/2009
	Nữ
	Kinh

	2
	Đinh Thị Vân Anh
	02/10/2009
	Nữ
	Kinh

	3
	Phạm Như Anh
	14/03/2009
	Nữ
	Kinh

	4
	Lâm Thị Vân Anh
	23/04/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	5
	Nguyễn Thị Phương Anh
	16/04/2009
	Nữ
	Kinh

	6
	Nguyễn Hà Anh
	18/09/2009
	Nữ
	Kinh

	7
	Trần Tuấn Anh
	12/09/2009
	Nam
	Sán Dìu

	8
	Lê Việt Chinh
	14/07/2008
	Nữ
	Kinh

	9
	Lưu Thị Kim Dung
	03/06/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	10
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	31/08/2009
	Nữ
	Kinh

	11
	Phạm Thanh Dũng
	08/12/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Bùi Đức Dũng
	06/10/2009
	Nam
	Kinh

	13
	Trần Trường Giang
	07/03/2009
	Nam
	Sán Dìu

	14
	Trần Văn Hải
	19/03/2009
	Nam
	Sán Dìu

	15
	Thăng Thị Bích Hạnh
	26/02/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	16
	Nhâm Thị Thu Hằng
	24/09/2009
	Nữ
	Kinh

	17
	Hoàng Thị Thu Hằng
	06/06/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	18
	Hoàng Quang Huy
	25/07/2009
	Nam
	Sán Dìu

	19
	Đàm Vĩnh Hưng
	13/02/2009
	Nam
	Sán Dìu

	20
	Lý Thị Hương
	07/09/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	21
	Dương Thị Kim Liên
	07/04/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	22
	Nguyễn Hà Linh
	25/04/2009
	Nữ
	Kinh

	23
	Nguyễn Văn Long
	09/01/2009
	Nam
	Kinh

	24
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	15/10/2009
	Nữ
	Kinh

	25
	Nguyễn Trà My
	24/12/2009
	Nữ
	Kinh

	26
	Trần Hoài Nam
	30/11/2009
	Nam
	Kinh

	27
	Trần Lâm Bảo Ngọc
	07/01/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	28
	Bùi Kim Ngọc
	19/05/2009
	Nữ
	Kinh

	29
	Diệp Thị Thu Nguyệt
	27/10/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	30
	Hán Dương Ngọc Sơn
	31/12/2007
	Nam
	Kinh

	31
	Trần Mạnh Tuấn
	16/12/2009
	Nam
	Sán Dìu

	32
	Liễu Thị Kim Tuyến
	02/05/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	33
	Bằng Phương Thảo
	16/08/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	34
	Tống Thị Thu Thủy
	09/06/2009
	Nữ
	Sán Dìu

	35
	Phạm Nguyễn Anh Thư
	23/08/2009
	Nữ
	Kinh

	36
	Lê Lưu Anh Thư
	11/10/2009
	Nữ
	Kinh

	37
	Tạ Văn Thức
	14/09/2009
	Nam
	Sán Dìu

	38
	Kỳ Thị Xuân
	15/12/2009
	Nữ
	Sán Dìu





DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TCNTTTĐ-K3 NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /9/2024)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Bùi Hồng Anh
	26/11/2009
	Nam
	Kinh

	2
	Lưu Đức Anh
	03/05/2008
	Nam
	Sán Dìu

	3
	Hồ Chí Công
	23/07/2009
	Nam
	Sán Dìu

	4
	Lưu Minh Châu
	24/12/2009
	Nam
	Sán Dìu

	5
	Trần Văn Chiến
	02/08/2007
	Nam
	Kinh

	6
	Lam Tiến Dũng
	18/08/2009
	Nam
	Sán Dìu

	7
	Nguyễn Văn Dũng
	23/01/2008
	Nam
	Kinh

	8
	Nguyễn Lê Mạnh Dũng
	04/10/2009
	Nam
	Kinh

	9
	Lục Thế Duy
	25/04/2008
	Nam
	Sán Dìu

	10
	Nguyễn Khang Duy
	08/10/2009
	Nam
	Kinh

	11
	Nguyễn Hoàng Dương
	18/07/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Hà Văn Đa
	06/08/2007
	Nam
	Mường

	13
	Nguyễn Thành Đạt
	06/11/2009
	Nam
	Kinh

	14
	Lưu Xuân Đạt
	16/10/2009
	Nam
	Sán Dìu

	15
	Phạm Trần Hải Đăng
	06/11/2009
	Nam
	Kinh

	16
	Nguyễn Văn Đức
	30/06/2009
	Nam
	Kinh

	17
	Hoàng Minh Hải
	19/09/2007
	Nam
	Sán Dìu

	18
	Trần Minh Hiếu
	24/08/2008
	Nam
	Kinh

	19
	Hoàng Minh Hiếu
	09/04/2009
	Nam
	Kinh

	20
	Lý Văn Hợp
	29/07/2009
	Nam
	Sán Dìu

	21
	Kiên Kim Hùng
	10/12/2009
	Nam
	Khơ me

	22
	Nguyễn Văn Khải
	25/04/2009
	Nam
	Kinh

	23
	Nguyễn Duy Khánh
	08/03/2009
	Nam
	Kinh

	24
	Trịnh Bảo Long
	31/03/2009
	Nam
	Kinh

	25
	Phùng Văn Mạnh
	25/11/2009
	Nam
	Sán Dìu

	26
	Lưu Kim Mạnh
	23/02/2009
	Nam
	Sán Dìu

	27
	Trần Hải Nam
	01/06/2009
	Nam
	Kinh

	28
	Hoàng Bảo Nam
	11/07/2009
	Nam
	Sán Dìu

	29
	Vũ Hồng Phong
	05/10/2008
	Nam
	Kinh

	30
	Trần Đại Phong
	16/05/2009
	Nam
	Sán Dìu

	31
	Phùng Văn Tấn
	15/04/2007
	Nam
	Kinh

	32
	Tạ Kim Tấn
	12/09/2007
	Nam
	Sán Dìu

	33
	Nguyễn Minh Thái
	28/12/2009
	Nam
	Kinh

	34
	Lương Định Thư
	13/09/2009
	Nam
	Sán Dìu

	35
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	23/03/2009
	Nữ
	Kinh

	36
	Nguyễn Văn Tú
	15/10/2009
	Nam
	Kinh

	37
	Nguyễn Việt Tuấn
	14/05/2009
	Nam
	Kinh

	38
	Đỗ Quang Tùng
	06/11/2009
	Nam
	Kinh

	39
	Hoàng Xuân Trường
	23/03/2009
	Nam
	Sán Dìu



